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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là tối ưu hoá công thức gel diclofenac diethylamin, 

nghiên cứu sử dụng thiết kế Box-Behnken với 3 yếu tố là: nồng độ carbopol, tỷ lệ 

ethanol/propylenglycol (EtOH/PG) và lượng triethanol amin (TEA); mỗi yếu tố 

được đánh giá tại 3 mức (thấp, trung bình, cao). Biến phụ thuộc là lượng hoạt chất 

giải phóng sau 4 giờ và độ nhớt. Kết quả cho thấy, với nồng độ carbopol 8,75%, 

lượng TEA 2 g, tỷ lệ EtOH/PG là 2/1 cho kết quả tối ưu theo hàm kỳ vọng. Để kiểm 

chứng, tiến hành bào chế lặp lại công thức tối ưu 3 lần, đánh tốc độ giải phóng 

hoạt chất sau 4 giờ và độ nhớt, kết quả cho thấy sự khác biệt không đáng kể giữa 

thực nghiệm và dự đoán (5%). Kết quả đánh giá tính thấm qua da chuột cho thấy, 

tốc độ giải phóng hoạt chất của công thức tối ưu và gel đối chứng là tương đương 

nhau (f2 = 81,31%). 

Từ khoá: carbopol, diclofenac diethylamin, gel, tối ưu hoá. 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to optimize a gel formulation for Diclofenac diethylamine 

(DDEA). The Box-Behnken design was used with 3 factors: carbopol concentration, 

ethanol/propylenglycol ratio (EtOH/PG) and amount of triethanolamine (TEA); 

Each factor was conducted at 3 levels: low, medium, high. The dependent variable 

was the amount of DDEA released after 4 hours, and the viscosity. The optimal 

conditions were determined: carbopol concentration 8.75%, 2 g TEA, EtOH/PG 

ratio of 2/1. The optimal formulation was replicated three times to verify, and the 

results showed that there was not difference between prediction and reality (< 5%). 

The results of permeability of mouse skin showed that, there was no difference in 

the release rate of the optimal formulation and the control gel (f2 = 81.31%). 

Keywords: carbopol, diclofenac diethylamin, gel, optimization. 
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